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MÔN: SINH HỌC LỚP 10
Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)

(Đề thi gồm 10 câu và in 2 trang)

-------------*****--------------
Câu 1 (2 điểm): Giới thiệu chung về thế giới sống, phân loại, nguồn gốc sinh vật
a. Chỉ ra những tiêu chí để thấy được sự sai khác trong 5 giới sinh vật.
b. Nêu ưu nhược điểm của hệ thống phân loại sinh giới theo 3 lãnh giới so với hệ thống phân loại 5 giới.

Câu 2 (2 điểm): Thành phần hoá học của tế bào
a. Những loại liên kết và tương tác nào tham gia vào duy trì cấu trúc không gian 3 chiều của insulin ? 
b. Để điều chế insulin với số lượng lớn, một nhà khoa học biến đổi gen của vi khuẩn ecoli, chuyển gen quy định insulin ở người sang vi khuẩn và nuôi cấy chúng trong điều kiện cực thuận. Sau 1 ngày ông thu được lượng lớn insulin tuy nhiên khối lượng phân tử của các phân tử insulin này lại lớn hơn khối lượng phân tử insulin ở người. Giải thích ?

c. Tại sao axit nucleic là những phân tử phù hợp nhất cho việc mang thông tin ? Đường có thể mang thông tin được không ?
Câu 3 (2 điểm): Cấu trúc tế bào
a. Vai trò của tubulin và actin trong phân bào ở tế bào tế bào động vật có gì khác với với vai trò của prôtêin giống tubulin và prôtêin giống actin trong phân đôi ở vi khuẩn.
b. Phân biệt protein bám màng và protein xuyên màng? 
Câu 4 (2 điểm): CHVC và năng lượng ở tế bào
     So sánh enzim với chất xúc tác hoá học khác để thấy được enzim vượt trội hơn chất xúc tác hoá học thông thường?
Câu 5 (2 điểm): CHVC và năng lượng ở tế bào
     Trước đây, Dinitrophenol (DNP) được sử dụng như một loại thuốc giảm cân, phân tử thuốc đóng vai trò như 1 kênh vận chuyển H+ cho phép H+ thấm qua màng trong ti thể vào chất nền.
a. Giải thích tại sao loại thuốc này lại giúp người uống giảm cân?

b. Cho biết tỉ lệ tiêu thụ oxi của họ thay đổi thế nào so với khi chưa dùng thuốc?

c. Tại sao DNP bị buộc ngưng sử dụng?
Câu 6 (2 điểm): Truyền tin
Hãy nêu những cơ chế có thể giải thích cho việc từ 1 tế bào gốc toàn năng ban đầu có thể phát triển thành những dạng tế bào chuyên biệt khác nhau.
Câu 7 (2 điểm) : Phân bào – Lý thuyết và bài tập
Nấm men  có hình thức sinh sản vô tính đâm  chồi thì các pha của chu kỳ tế bào có gì khác so với các tế bào bình thường khác?
Giải thích sự hình thành sợi đa nhân ở 1 số sợi cộng bào ?
Sự phân chia ở vi khuẩn có theo các pha của chu kỳ tế bào không?.
Câu 8 (2 điểm) : CHVC, Sinh trưởng, sinh sản ở vsv
a. Vang là đồ uống quý và bổ dưỡng đúng không ? Giải thích ? Tại sao người ta nói vang hoặc sâm panh đã mở phải uống hết ?
b. Vì sao siro đựng trong bình nhựa kín thì sau 1 thời gian bình sẽ căng phồng ?

c. Kể tên một số vi khuẩn ưa axit thường gặp trong thức ăn hằng ngày ? Nhiều vi khuẩn ưa trung tính tạo chất thải có tính axit hoặc kiềm nhưng chúng vẫn sinh trưởng bình thường trong môi trường đó, em hãy giải thích ?
Câu 9 (2 điểm) : Virut
Có 3 ống nghiệm đánh dấu theo thứ tự 1, 2, 3.
· Ống 1 chứa dịch phago.

· Ống 2 chứa dịch vi khuẩn tương ứng.

· Ống 3 chứa hỗn hợp dịch ống 1 và 2.

Lấy 1 ít dịch từ mỗi ống nghiệm cấy lần lượt lên 3 đĩa thạch tương ứng.

Nêu và giải thích hiện tượng quan sát được ở mỗi đĩa thạch.

Câu 10 (2 điểm) : Bệnh truyền nhiễm, miễn dịch 
a. Trong quá trình điều chế kháng thể chống lại 1 loại ung thư, các nhà miễn dịch học đã thực hiện thí nghiệm sau:

· Tách lấy 1 mẫu tế bào ung thư từ người rồi tiêm vào cơ thể chuột.

· Cơ thể chuột sẽ tổng hợp kháng thể chống lại các tế bào ngoại lai.

· Tách chiết kháng thể từ chuột.

Hỏi: Có thể tiêm trực tiếp kháng thể vào người bệnh ung thư không? Vì sao? Nếu không được hãy đề xuất biện pháp khắc phục?
b. Nêu một số con đường giúp virut HIV tránh được sự tấn công hệ miễn dịch ở người? Tại sao virut này khi được giải phóng ra khỏi tế bào chúng vẫn không bị tiêu diệt?
---------------------------------Hết---------------------------------
ĐÁP ÁN

	Câu 1 (2 điểm)

	a. Mức độ tổ chức cơ thể, kiểu tế bào (nhân sơ hay nhân thực), đặc điểm đặc trưng cấu tạo tế bào, kiểu dinh dưỡng, đại diện.
	1

	b. Ưu điểm: chia giới khởi sinh thành 2 lãnh giới vi khuẩn và lãnh giới vi sinh vật cổ. 
Nhược điểm: chưa xếp virut vào hệ thống phân loại sinh giới.
	1

	Câu 2 (2 điểm)
	

	a. Liên kết Hydro, liên kết ion (cầu muối), tương tác kị nước, tương tác 

vanđevan, liên kết qua nguyên tử kim loại trung gian, liên kết disulfit 
(học sinh trả lời hết ý mới cho điểm tối đa)
	0.5

	b. Vì hệ gen người có các đoạn intron, nhưng khi chuyển sang ecoli để 
Tổng hợp insulin thì intron không bị cắt sau dịch mã.
	0.5

	c. Vì chúng được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân nhưng các đơn phân 

Lại không hoàn toàn giống nhau vì vậy sẽ tạo nên tính đa dạng và đặc t

Thù cho từng phân tử.

Đường thường không được chọn làm phân tử lưu trữ thông tin do 

chúng thường được cấu tạo từ các đơn phân giống nhau. Tuy nhiên 1 

số trường hợp như glicoprotein làm nhiệm vụ truyền tin và nhận biết 

tế bào trong cùng 1 cơ thể (phần đường thực hiện chức năng không

phải protein).
	1

	Câu 3 (2 điểm)
	

	a. - Trong phân bào ở sinh vật nhân thực: tubulin tham gia hình thành thoi phân bào di chuyển nhiễm sắc thể; actin có chức năng  liên kết với prôtêin myosin trong quá trình phân chia tế bào chất.
	0.5

	- Trong sự phân đôi của vi khuẩn: prôtêin giống actin của tế bào nhân thực tham gia vào quá trình di chuyển của NST trong phân bào; prôtêin giống tubulin giúp tách riêng hai tế bào vi khuẩn con.
	0.5

	b. 
Bám màng
Xuyên màng

Bám vào phía mặt ngoài: tín hiệu nhận biết các tế bào, ghép nối các tế bào với nhau.

Pecmeaza là chất mang vận chuyển tích cực các chất ngược gradient nồng độ.

Bám vào mặt trong: xác định hình dạng tế bào và giữ các protein nhất định vào vị trí riêng.

Tạo kênh giúp vận chuyển các phân tử qua màng. Thụ quan giúp dẫn truyền thông tin vào tế bào


	1

	Câu 4 (2 điểm)
	

	Giống nhau: Đều là chất xúc tác nên chúng tuân theo quy luật chung: không mất đi trong quá trình phản ứng, không làm ảnh hưởng đến cân bằng của phản ứng mà chỉ giúp cho phản ứng đạt cân bằng nhanh hơn bằng cách giảm năng lượng hoạt hoá.
	0.5

	Khác: 
- Enzim phần lớn chỉ hoạt động trong khoảng nhiệt độ hẹp trong khi chất xúc tác thông thường có thể hoạt động trong nhiều điều kiện nhiệt độ khác nhau.
	0.25

	- Enzim có tính đặc hiệu cao. Mỗi enzim chỉ xúc tác cho 1 hoặc 1 vài cơ chất, trong khi chất xúc tác hoá học tính đặc hiệu không cao.
	0.5

	- Enzim có hiệu quả xúc tác rất cao, cao hơn hẳn chất xúc tác hoá học thông thường.
	0.25

	- Enzim  còn có thể được điều hoà bằng các chất ức chế hoặc hoạt hoá hoặc bằng quá trình thụ động như điều hoà ngược âm tính, chất xúc tác hoá học không có đặc tính này.
	0.5

	Câu 5 (2 điểm)
	

	a. Không có sự dự trữ các chất dự trữ trong cơ thể do không tổng hợp ATP gây giảm cân. (HS có thể lý giải cụ thể hơn)
	0.5

	b. Tỉ lệ sử dụng oxi trước và sau khi dùng thuốc cho 1 phân tử glucozo là không thay đổi do lượng H+ vẫn giữ nguyên nhưng tỉ lệ sử dụng oxi trong một khoảng thời gian thì thay đổi: sau khi dùng thuốc tăng cao hơn so với trước khi dùng.
	0.5

	c. – Thuốc bị ngưng dùng do có thể gây chết cho người sử dụng. Vì:
	

	- Tiêu tốn sản phẩm dự trữ
	0.25

	- Tăng lượng gốc tự do do tăng cường oxi hoá
	0.25

	- Nguyên nhân chính: tăng nhiệt độ cơ thể. Do ATP không được tổng hợp, năng lượng tự do từ quá trình oxi hoá gluco, NADH, FADH2 không được lưu trữ mà giải phóng ra dưới dạng nhiệt, nhiệt tăng cao gây biến tính Protein và huỷ cấu trúc tế bào nên gây chết.
	0.5

	Câu 6 (2 điểm)
	

	-  Con đường quan trọng nhất : gradient nồng độ. Từ 1 tế bào gốc ban đầu tiết ra các Hoocmon điều hoà khác nhau, tế bào càng ở xa nguồn thì tiếp xúc với nồng độ càng thấp. Mỗi gen trong tế bào lại có ngưỡng hoạt hoá nhất định, vì thế tuỳ thuộc vào nồng độ Hoocmon mà gen này được hoạt hoá, gen khác lại không, từ đó phát triển thành những tế bào khác nhau.
	1

	- Vị trí của các tế bào cũng quy định việc 1 tế bào sẽ trở thành dạng tế bào nào do ở vị trí khác nhau trong phôi nó được tiếp xúc với các tổ hợp Hoocmon khác nhau từ các tế bào lân cận dẫn đến phát triển thành các tế bào khác nhau.
	0.5

	- Mỗi tế bào khác nhau sẽ bộc lộ các thụ thể khác nhau, do đó chỉ phản ứng với những chất điều hoà nhất định.
	0.5

	Câu 7 (2 điểm)
	

	- Ở nấm men pha G1 và pha S diễn ra bình thường nhưng qúa trình hình thành thoi vô sắc thì xảy ra sớm hơn ngay cuối pha S nên thời gian của pha G2 ngắn lại và trong khi chưa hình thành xong nhân, thành tế bào đó bắt đầu gấp lại.
	0.5

	- 1 số sợi nấm cộng bào đa nhân là do có sự phân chia nhân mà không có sự phân chia tế bào chất.
	0.5

	-  Vi khuẩn không theo các pha của chu kỳ tế bào vì vi khuẩn có cấu tạo là tế bào nhân sơ, có hình thức phân bào là trực phân. Không có sự tham gia của thoi phân bào. Mở đầu là sự phân đôi ADN, sau đó tế bào chất được tổng hợp thêm, cuối cùng là tạo vách ngăn ở giữa, chia tế bào mẹ thành 2 tế bào con.
	1

	Câu 8 (2 điểm)
	

	 a. Vang là đồ uống quý vì nó là rượu nhẹ có tác dụng kích thích tiêu hoá (nếu không uống nhiều quá) đồng thời cung cấp nhiều loại vitamin có sẵn trong dịch quả và được nấm men hình thành trong quá trình lên men.
	0.5

	Vang hoặc sâm panh mở ra phải uống hết do để đến hôm sau rượu dễ bị chuyển hoá thành axit axetic có vị chua, để lâu nữa axit axetic bị oxi hoá thành CO2 và nước làm giảm chất lượng và mùi vị.
	0.5

	b. Ở nồng độ đường rất cao vẫn tồn tại vi sinh vật phân bố trên bề mặt vỏ quả, đặc biệt quả nổi lên trên.
	0.25

	VSV trên bề mặt vỏ quả tiến hành lên men giải phóng CO2 làm phồng bình.
	0.25

	c. Một số vi khuẩn ưa axit: vi khuẩn lactic, vi khuẩn axetic.
Lý do: chúng có khả năng điều chỉnh pH nôị bào nhờ tích luỹ hoặc không tích tuỹ H+.
	0.5

	Câu 9 (2 điểm)
	

	- Đĩa 1 không có khuẩn lạc do phago sống kí sinh bắt buộc.
	0.5

	- Đĩa 2 xuất hiện khuẩn lạc vi khuẩn do vi khuẩn sinh trưởng trên môi trường dinh dưỡng rắn, tạo khuẩn lạc.
	0.5

	- Đĩa 3 có 2 trường hợp:
+ Ban đầu xuất hiện khuẩn lạc sau đó tạo ra những vết tròn trong suốt trên bề mặt thạch. Do có sự xuất hiện của phago độc nên ban đầu khuẩn lạc vẫn xuất hiện, sau đó lượng phago trong tế bào lớn nên phá vỡ tế bào, không còn khuẩn lạc.
	0.5

	+ Xuất hiện khuẩn lạc: phago ôn hoà không gây tan tế bào vi khuẩn.
	0.5

	Câu 10 (2 điểm)
	

	a. Không vì kháng thể của chuột là kháng nguyên lạ với cơ thể người nên sẽ bị cơ thể loại bỏ hoặc trung hoà.
	0.5

	- Khắc phục: Sử dụng kĩ thuật ADN tái tổ hợp. Tách lấy 1 đoạn gen mã hoá chỉ cho trình tự liên kết và quyết định kháng nguyên và phần còn lại là ADN của người. Như vậy kháng thể phù hợp hơn với cơ thể người.
	0.5

	b. Một số con đường:
- Ủ bệnh bên trong tế bào cơ thể vật chủ.

- Enzim ARN polymerase không có chức năng sửa sai nên phát sinh nhiều kháng nguyên mới.
	0.5

	- HIV sử dụng chính những phân tử Glucozo của cơ thể vật chủ để hình thành nên lớp vỏ glycoprotein của mình bao bọc bên ngoài kháng nguyên khiến cho kháng thể không thể tiếp cận được vùng kháng nguyên thực sự ẩn phía bên dưới.
	0.5
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